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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng

Dự án: Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BQL-TC ngày 19/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn Chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư​ số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2178/QLĐT-CS ngày 19/11/2020 của Cục Quản lý đấu thầu về việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 4987/BNN-XD ngày 09/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập hồ sơ nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chủ trương đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 638B/QĐ-BQL-TTĐ ngày 14/8/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 về việc Phê duyệt Đề cương – dự toán hạng mục Tư vấn lập đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;
Căn cứ Văn bản số 1092/PCTT-QLĐĐ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BQL-TTĐ ngày 18/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt Đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ.
Trên cơ sở Tờ trình số 170/TTr-TĐ ngày 26/10/2021 của Phòng Kế hoạch – Thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng) thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ và các tài liệu liên quan được cung cấp, Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Tổ thẩm định) đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng) thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 27/10/2021 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Tóm tắt dự án

1. Tên dự án: Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ.
2. Địa điểm đầu tư: Thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình và Nam Định.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ dự án

Chống sạt lở, tạo bãi gây bồi bờ biển; bảo vệ cho tuyến đê biển khi có
bão, lũ; bảo vệ an toàn cho dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê; phụ
vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ đê biển khi có sự cố tại một số tuyến
đê biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng.

5. Quy mô, nội dung đầu tư dự kiến
5.1. Quy mô đầu tư dự kiến

* Đê biển I:

Đê biển I (đoạn từ K14+000 đến K15+250), quận Đồ Sơn, thành phố
Hải Phòng: Xây dựng mới kè mỏ hàn (chữ T) số 1 và 4; kéo dài kè mỏ hàn số 2
và 3.

* Đê biển Cồn tròn, Hải Thịnh, Nam Định

- Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, tỉnh Nam Định: Xây dựng thềm cơ giảm sóng dài khoảng 0,3km và hệ thống 10 mỏ hàn chữ T.

- Đê biển Hải Thịnh II: Xây dựng thềm cơ giảm sóng dài khoảng 1,5km,
hệ thống 04 mỏ hàn chữ T và sửa chữa, nâng cấp cánh kè mỏ.

- Đê biển Hải Thịnh III: Xây dựng thềm cơ giảm sóng dài khoảng 1,3km,
hệ thống 10 mỏ hàn chữ T và tu sửa các vị trí mái kè phía biển, mặt đê, mái đê
phía đồng hư hỏng.

- Kè Thịnh Long: Xử lý gia cố đoạn sạt lở chiều dài khoảng 1,8 km.

* Đê biển Bình Minh 4

Xây dựng mới tuyến đê biển (dài khoảng 3,6km) nối tiếp đồng bộ với tuyến đê đầu tư giai đoạn 2016-2020 và các công trình phụ trợ.
5.2. Nội dung đầu tư chủ yếu:

* Đê biển I

Xây dựng hệ thống kè mỏ hàn gồm 4 kè mỏ hàn chữ T trên đê biển I, trong đó kè mỏ hàn số 1 và 4 xây dựng mới tại các vị trí tương ứng K14+000 và K15+250; kè mỏ hàn số 2 và 3 bố trí kéo dài từ 02 kè mỏ hàn hiện có tại các vị trí K14+375 và K14+750. Kết cấu mỏ hàn dự kiến như sau:

Kết cấu thân mỏ, cánh mỏ: 02 hàng cọc bê tông ly tâm D350 được liên kết với nhau bằng dầm dọc và dầm ngang, trong lõi đá hộc, phía trên là tấm nắp BTCT; hai bên gia cố chống xói là lăng thể đá đổ, đáy lăng thể được đệm bằng bè tre, đỉnh lăng thể được bảo vệ bằng cấu kiện Hohlquader.

* Đê biển Cồn Tròn

- Kết cấu thềm cơ tại Cồn Tròn, Hải Thịnh II, Hải Thịnh III:

+ Giữ nguyên kè, chân kè cũ, tạo thềm cơ giảm sóng ở cao trình khoảng (+0,50). Gia cố thềm cơ phía ngoài rộng 3,01m bằng tấm BT M300, kích thước (200 x 99,5 x 50)cm kết hợp làm đường thi công, tiếp theo 1,61m  bảo vệ bằng cấu kiện BT M300, kích thước (100x80x40)cm, phía dưới lót đá (2x4), tiếp giáp với mái kè cũ đổ BT M300 (đổ tại chỗ).

+ Mái thềm cơ phía biển m=4, bằng đá hộc thả rối có sắp xếp, phía trên xếp 2 lớp cấu kiện Tetrapod, lớp dưới 3 hàng lớp trên 2 hàng. Cấu kiện Tetrapod 

-  Kết cấu mỏ hàn chữ T tại Cồn Tròn, Hải Thịnh II, Hải Thịnh III: Mỏ hàn bằng cấu kiện bê tông khối lớn trước đê: Mỏ hàn chữ T thân mỏ vuông góc với tuyến đê, kè, chiều dài thân mỏ khoảng 80m, chiều dài cánh mỏ khoảng 60m, khoảng cách giữa các mỏ khoảng 120m.

- Kè Thịnh Long.

+ Đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè là +3,0m. Cấu tạo từ trên xuống bao gồm: Tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép mác 300; bê tông lót mác 100 dày 5cm;

+ Chân kè: Cao trình chân kè -1.0m. Kết cấu là tổ hợp gồm: 01 hàng ống bê tông cốt thép mác 300 (ống buy) có đường kính ngoài 1,0m, đường kính trong 0,8m dài 2.0m, phía trong ống buy đổ đá hộc; phía ngoài là 02 hàng cấu kiện bê tông thước (200x99.5x50)cm; dưới hàng cấu kiện bê tông là lớp đá hộc đệm dày 50cm; 

+ Mái kè: Mái kè phía biển hệ số mái m=4,0 bằng cấu kiện đúc sẵn mác 300 được xếp tạo thành từng bậc dày 30cm; phía dưới cấu kiện là tầng lọc ngược gồm 20cm đá dăm lót (1x2)cm và lớp vải địa kỹ thuật. 
* Đê biển Bình Minh 4

- Tuyến đê đê Bình Mình 4, giai đoạn 2 trơn thuận, khép kín dài 3,6km phù hợp với điều kiện địa hình, kinh phí, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật.

+ Mặt đê rộng 7,0m, hệ số mái phía biển mb=4, hệ số mái phía đồng mđ=3.

+ Mái đê phía biển: gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, kích thước 50x50x40cm, phía dưới là lớp đệm đá dăm lót đặt trên lớp lọc vải địa kỹ thuật, trong cùng là lớp á sét bọc thân đê. 

+ Mái đê phía đồng: phía ngoài cùng bọc 01 lớp đất đồi đầm chặt, trồng cỏ bảo vệ mái.

- Cống qua đê: Bố trí gần vị trí đường cứu hộ giao cắt với đê (cách đầu tuyến khoảng 1.3km). Khẩu diện hình chữ nhật, khẩu độ (bxh) = (4x4,9)m, chiều dài thân cống 23m.

- Đường cứu hộ, cứu nạn: Tại khu vực giữa tuyến, chiều dài khoảng L=1,4km, chiều rộng mặt đường B=5m. Nền đường được đắp cát, móng đường bằng đất cấp phối, mặt đường bằng cấp phối đá dăm, 2 bên mái taluy được gia cố bằng đá lát khan.

6. Tổng mức đầu tư: 1.020 tỷ đồng (Một nghìn không trăm hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	TT
	Nội dung
	Giá trị
(103 đồng)

	a.
	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện:
	0

	b.
	Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:
	224.458

	c.
	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
	10.817.935

	d.
	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có):
	22.445

	đ.
	Tổng giá trị các phần công việc:
	11.064.838

	e.
	Dự toán giai đoạn nghiên cứu khả thi:
	11.064.838


Đề nghị Ban phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu như sau:

	TT
	Tên gói thầu 
	Giá trị (103 đồng)
	Nguồn
vốn
	Hình thức
LCNT
	Phương thức
LCNT
	T.gian bắt đầu
tổ chức LCNT
	Loại
HĐ
	T.gian
thực hiện HĐ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Gói thầu số 01: Lập đề cương - dự toán giai đoạn nghiên cứu khả thi; Lập nhiệm vụ khảo sát
	307.320
	NSNN
	Tự thực hiện
	 
	Quý III/2021
	Trọn gói
	01 tháng

	2
	Gói thầu số 02: Quản lý dự án giai đoạn nghiên cứu khả thi
	287.812
	NSNN
	Tự thực hiện
	 
	Quý III/2021
	Trọn gói
	06 tháng

	3
	Gói thầu số 03: Lập HSMT, đánh giá HSDT giai đoạn nghiên cứu khả thi
	17.619
	NSNN
	Tự thực hiện
	 
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	01 tháng

	4
	Gói thầu số 04: Điều tra, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thí nghiệm mô hình; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	8.633.529
	NSNN
	Đấu thầu rộng rãi trong nước,
qua mạng
	01 giai đoạn
02 túi hồ sơ
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	04 tháng

	5
	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường
	1.057.027
	NSNN
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
	01 giai đoạn
02 túi hồ sơ
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	04 tháng

	6
	Gói thầu số 06: Giám sát khảo sát giai đoạn nghiên cứu khả thi
	118.944
	NSNN
	Tự thực hiện
	 
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	02 tháng

	7
	Gói thầu số 07: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
	395.684
	NSNN
	Chỉ định thầu
(quy trình rút gọn)
	Thương thảo hợp đồng trực tiếp
	Quý I/2022
	Trọn gói
	02 tháng

	 
	Tổng cộng
	10.817.935
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Tổ chức thẩm định
Tổ thẩm định làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định, trường hợp có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì Tổ trưởng tổ Thẩm định sẽ tổ chức họp và thảo luận chung với các thành viên trong tổ và đề nghị thành viên có ý kiến khác biệt đó xem xét lại kết quả thẩm định của mình để đi đến thống nhất chung, nếu thành viên đó vẫn bảo lưu kết quả thì không sử dụng kết quả đánh giá của thành viên đó, đồng thời thành viên đó có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý
Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:
Bảng số 1
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Có
	Không có

	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Quyết định số 3380/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chủ trương đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	X
	 

	2
	Quyết định số 638B/QĐ-BQL-TTĐ ngày 14/8/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 về việc Phê duyệt Đề cương – dự toán hạng mục Tư vấn lập đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	X
	 

	3
	Văn bản số 1092/PCTT-QLĐĐ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	X
	

	4
	Quyết định số 872/QĐ-BQL-TTĐ ngày 18/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt Đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Tổ thẩm định đánh giá: Căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản tuân thủ Khoản 1 Điều 34 Luật đấu thầu ngày 26/11/2013.
2. Phân chia dự án thành các gói thầu
Các gói thầu được phân chia theo thứ tự thực hiện, tính chất công việc, đảm bảo nguyên tắc độc lập.
3. Nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầy đủ theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015:
a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phù hợp.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Cơ bản tuân thủ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Phù hợp.
b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới đây:
Bảng số 2
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
 NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

	STT
	Nội dung thẩm định
(1)
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ, phù hợp
(2)
	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
(3)

	1
	Tên gói thầu
	 X
	 

	2
	Giá gói thầu
	X
	 

	3
	Nguồn vốn
	X
	 

	4
	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
	X
	 

	5
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	X
	 

	6
	Loại hợp đồng
	X
	 

	7
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	X
	 


- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

+ Cơ bản tuân thủ theo quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu.
+ Giá gói thầu đang tạm lấy theo Quyết định số 872/QĐ-BQL-TTĐ ngày 18/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt Đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ.
Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, cần rà soát, cập nhật giá gói thầu theo quy định tại thời điểm lựa chọn nhà thầu làm cơ sở xét thầu (nếu cần thiết).
c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:
	TT
	Nội dung
	Giá trị (103 đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tại tờ trình 170/TTr-TĐ ngày 26/10/2021
	Tổ Thẩm định
	Chênh lệch
	

	1
	Phần công việc đã thực hiện
	0
	0
	0
	

	2
	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu
	224.458
	224.458
	0
	

	3
	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	10.817.935
	10.817.935
	0
	

	4
	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	22.445
	22.445
	0
	

	
	Tổng cộng
	11.064.838
	11.064.838
	0
	


IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Tổ Thẩm định đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 170/TTr-TĐ ngày 26/10/2021 cơ bản đáp ứng theo quy định hiện hành về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ Thẩm định thống nhất với đề nghị của Phòng Kế hoạch – Thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Kiến nghị
Trên cơ sở Tờ trình số 170/TTr-TĐ ngày 26/10/2021 của Phòng Kế hoạch – Thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Tổ Thẩm định đề nghị Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng) thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ.
Kèm theo, Tổ Thẩm định dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng) thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ. 
Kính trình Giám đốc xem xét, phê duyệt./.
Báo cáo được lập bởi:

	TT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Chữ Ký

	1
	Phan Đình Hậu
	Tổ trưởng
	

	2
	Bùi Bảo Tâm
	Thành viên
	


	Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Phòng KH-TĐ;
- Lưu VT.
	TỔ TRƯỞNG

Phan Đình Hậu


PHỤ LỤC
TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
 (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-TTĐ ngày 27/10/2021 của Tổ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu)
	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Quyết định số 887/QĐ-BQL-TC ngày 19/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn Chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	Bản chụp

	2
	Quyết định số 3380/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chủ trương đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	Bản chụp

	3
	Quyết định số 638B/QĐ-BQL-TTĐ ngày 14/8/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 về việc Phê duyệt Đề cương – dự toán hạng mục Tư vấn lập đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	Bản chụp

	4
	Văn bản số 1092/PCTT-QLĐĐ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	Bản chụp

	5
	Quyết định số 872/QĐ-BQL-TTĐ ngày 18/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt Đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
	Bản chụp

	6
	Chứng chỉ hành nghề, đào tạo hoạt động đấu thầu của các thành viên trong Tổ Thẩm định
	Bản chụp


	 BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 1
	


	Số: 949/QĐ-BQL-TTĐ
	Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng

Dự án: Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 1

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi trực thuộc Bộ;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư​ số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 
Căn cứ Văn bản số 2178/QLĐT-CS ngày 19/11/2020 của Cục Quản lý đấu thầu về việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025; 
Căn cứ Văn bản số 4987/BNN-XD ngày 09/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập hồ sơ nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chủ trương đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 638B/QĐ-BQL-TTĐ ngày 14/8/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 về việc Phê duyệt Đề cương – dự toán hạng mục Tư vấn lập đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;
Căn cứ Văn bản số 1092/PCTT-QLĐĐ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BQL-TTĐ ngày 18/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt Đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;
Xét Tờ trình số 170/TTr-TĐ ngày 26/10/2021 của Phòng Kế hoạch – Thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng) thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo số     01/BC-TTĐ ngày 27/10/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng) thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng) thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

 Giá gói thầu đang tạm lấy theo Quyết định số 872/QĐ-BQL-TTĐ ngày 18/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt Đề cương (nhiệm vụ) - Dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, cần rà soát, cập nhật giá gói thầu theo quy định tại thời điểm lựa chọn nhà thầu làm cơ sở xét thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Như Điều 3;

- Tổng cục PCTT (để b/c);
- Vụ QLĐĐ (để b/c);
- Vụ Kế hoạch (b/c);
- PGĐ Nguyễn Văn Thuật;
- Phòng KH-TĐ;
- Lưu HC.
	Tạ Văn Thuyết


Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng

Dự án: Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ
(Kèm theo Quyết định số 949/QĐ-BQL-TTĐ ngày 27/10/2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1)

	TT
	Tên gói thầu 
	Giá trị (103 đồng)
	Nguồn
vốn
	Hình thức
LCNT
	Phương thức
LCNT
	T.gian bắt đầu
tổ chức LCNT
	Loại
HĐ
	T.gian
thực hiện HĐ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Gói thầu số 01: Lập đề cương - dự toán giai đoạn nghiên cứu khả thi; Lập nhiệm vụ khảo sát
	307.320
	Ngân sách Nhà nước
	Tự thực hiện
	 
	Quý III/2021
	Trọn gói
	01 tháng

	2
	Gói thầu số 02: Quản lý dự án giai đoạn nghiên cứu khả thi
	287.812
	
	Tự thực hiện
	 
	Quý III/2021
	Trọn gói
	06 tháng

	3
	Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn nghiên cứu khả thi
	17.619
	
	Tự thực hiện
	 
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	01 tháng

	4
	Gói thầu số 04: Điều tra, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thí nghiệm mô hình; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	8.633.529
	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước,
qua mạng
	01 giai đoạn
02 túi hồ sơ
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	04 tháng

	5
	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường
	1.057.027
	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
	01 giai đoạn
02 túi hồ sơ
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	04 tháng

	6
	Gói thầu số 06: Giám sát khảo sát giai đoạn nghiên cứu khả thi
	118.944
	
	Tự thực hiện
	 
	Quý IV/2021
	Trọn gói
	02 tháng

	7
	Gói thầu số 07: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
	395.684
	
	Chỉ định thầu
(quy trình rút gọn)
	Thương thảo hợp đồng trực tiếp
	Quý I/2022
	Trọn gói
	02 tháng

	 
	Tổng cộng
	10.817.935
	 
	 
	 
	 
	 
	 


